Giáo án số: 01      







 
     Thời gian thực hiện: 5  tiết
Tên chương: 
CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG DUNG SAI LẮP GHÉP

Thực hiện ngày     tháng       năm 2020
Tên bài:   1.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DUNG SAI LẮP GHÉP 
                1.2 CÁC LOẠI LẮP GHÉP
                2.1 DUNG SAI LẮP GHÉP BỀ MẶT TRƠN
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Trình bày được các khái niệm cơ bản về kích thước và dung sai.
- Xác định được điều kiện của một lắp ghép

- Vẽ được sơ đồ của các mối lắp
- Trình bày được các khái niệm về hệ thống dung sai.

- Áp dụng được dãy sai lệch cơ bản và hệ thống lắp ghép cơ bản

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, giáo trình Dung sai-Kỹ thuật đo, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:  2 phút
- Nội dung nhắc nhở : Chuẩn bị tài liệu, xem bài và làm bài tập trước khi lên lớp, nghiêm túc thực hiện các nội quy của nhà trường.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
 (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Khi gia công cũng như trong lắp ghép cần có dung sai...
	
	
	3

	2
	Giảng bài mới
CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.1 Các khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép 
1.1.1 Vai trò của dung sai đo lường

1.1.2.Khái niệm về tính lắp lẫn trong cơ khí

1.1.3.Các khái niệm cơ bản  về dung sai

1.1.4. Bài tập áp dụng

1.2 Các loại lắp ghép (tt)
1.2.1. Khái niệm.

1.2.2.Các loại lắp ghép.
   a/  Lắp lỏng.
   b/  Lắp chặt.

   c/ Lắp trung gian.
Bài tập áp dụng
CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG DUNG SAI LẮP GHÉP  
2.1  Dung sai lắp ghép bề mặt trơn
  2.2.1. Hệ thống dung sai.
  2.2.2.  Hệ thống lắp ghép

	Chiếu Slide bài giảng, 
Giải thích các nội dung

- Nêu vấn đề, đặt các câu hỏi, gợi mở cho SV

- Hướng dẫn SV giải các bài tập
- Gv thuyết trình
	- Quan sát, ghi nhận nội dung
- Trả lời các câu hỏi

- Giải các bài tập

- Sv lắng nghe, quan sát


	60 phút
65 phút

90 phút


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
 Củng cố những kiến thức trọng tâm
	Nhấn mạnh các công thức về kích thước
	
	3


	4
	Hướng dẫn tự học


	 Hướng dẫn trả lời các câu hỏi và cách giải các bài tập trong giáo trình
	2


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Ninh Đức Tốn, Dung sai – Lắp ghép và Kỹ thuật đo lường, NXB Giáo dục, tái bản lần 4.
2. Hà Văn Vui. Dung sai và lắp ghép.NXB KHKT 2003. 

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
                  Vũ Quang khải         

                                     
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2020
          Giảng viên
         Đỗ Thị Phương Khanh


Giáo án số: 02      






Thời gian thực hiện: 5 tiết

Tên chương:
 CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG DUNG SAI  LẮP GHÉP (tt)
 CHƯƠNG 3: DUNG SAI HÌNH DẠNG VÀ NHÁM BỀ MẶT
Thực hiện ngày  15 tháng  08 năm 2020

Tên bài:     BÀI 2.2  ÁP DỤNG CÁC LẮP GHÉP TIÊU CHUẨN
                  BÀI 3.1 SAI LỆCH HÌNH DÁNG HÌNH HỌC VÀ VI TRÍ BỀ MẶT
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Xác định được phạm vi ứng dụng của một số mối lắp thông dụng 
- Giải thích được ký hiệu về sai lệch hình học và vị trí tương quan
- Trình bày được các chỉ tiêu đánh giá giá độ nhám
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, giáo trình Dung sai-Kỹ thuật đo, máy chiếu.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:  2 phút
- Nội dung nhắc nhở : Chuẩn bị tài liệu, xem bài và làm bài tập trước khi lên lớp, nghiêm túc thực hiện các nội quy của nhà trường.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
 Nêu vấn đề, các câu hỏi gợi mở để dẩn vào bài mới
	
	
	3

	2
	Giảng bài mới
CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG DUNG SAI LẮP GHÉP (tt)
2.2.3. Tra bảng và ghi kt  trên bản  vẽ.

2.2.4. Bài tập áp dụng
2.2 Áp dụng các lắp ghép tiêu chuẩn

2.2.1. Phạm vi ứng dụng các kiểu lắp lỏng
2.2.2 Phạm vi ứng dụng các kiểu lắp trung gian

2.2.3 Phạm vi ứng dụng các kiểu lắp chặt

2.2.4 Bài tập áp dụng

CHƯƠNG 3: DUNG SAI HÌNH DẠNG VÀ NHÁM  BỀ MẶT

3.1 Sai lệch hình dáng hình học và vị trí bề mặt
3.1.1 Sai lệch hình dạng của bề mặt

3.1.2 Sai lệch vị trí bề mặt

3.1.3 Bài tập áp dụng 

	Chiếu Slide bài giảng, 
Giải thích các nội dung

- Nêu vấn đề, đặt các câu hỏi, gợi mở cho SV

- Hướng dẫn SV giải các bài tập

	Quan sát, ghi nhận nội dung

- Trả lời các câu hỏi

- Giải các bài tập


	45 phút
45 phút
45 phút
80 phút


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
 Củng cố những kiến thức trọng tâm
	Nhấn mạnh các nội dung chính, hướng dẫn cách giải các bài tập
	
	3



	4
	Hướng dẫn tự học


	 Hướng dẩn trả lời các câu hỏi và các bài tập trong giáo trình
	2


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Ninh Đức Tốn, Dung sai – Lắp ghép và Kỹ thuật đo lường, NXB Giáo dục, tái bản lần 4.
2. Hà Văn Vui. Dung sai và lắp ghép.NXB KHKT 2003. 

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
                  Vũ Quang khải         

                                     
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2020
          Giảng viên
                  Đỗ Thị Phương Khanh


Giáo án số: 03      






Thời gian thực hiện: 5 tiết

Tên chương:

  CHƯƠNG 3: CHƯƠNG 3: DUNG SAI HÌNH DẠNG VÀ NHÁM BỀ MẶT
CHƯƠNG 4: DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP CHI TIẾT ĐIỂN HÌNH
Thực hiện ngày     tháng        năm 2020

Tên bài:     BÀI 3.1 NHÁM BỀ MẶT
                  BÀI 4.1 DUNG SAI LẮP GHÉP THEN VÀ THEN HOA
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Ghi được độ nhám lên bản vẽ chi tiết
- Chọn và tính được các thông số then bằng
- Ghi được dung sai kích thước của then
- Giải thích được ký hiêu dung sai lắp ghép then hoa, ký hiệu các loại ren thông dụng

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, giáo trình Dung sai-Kỹ thuật đo, máy chiếu.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:  2 phút
- Nội dung nhắc nhở : Chuẩn bị tài liệu, xem bài và làm bài tập trước khi lên lớp, nghiêm túc thực hiện các nội quy của nhà trường.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
 Nêu vấn đề, các câu hỏi gợi mở để dẩn vào bài mới
	
	
	3

	2
	Giảng bài mới
CHƯƠNG 3: DUNG SAI HÌNH DẠNG VÀ NHÁM  BỀ MẶT (tt)

3.2 Nhám bề mặt

3.2.1 Khái niệm
3.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá

3.2.3 Chọn và ký hiệu độ nhám bề mặt trên bản vẽ
3.2.4 Bài tập áp dụng
Kiểm tra 
CHƯƠNG 4: DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP CHI TIẾT ĐIỂN HÌNH

4.1 Dung sai lắp ghép then

4.1.1 Dung sai lắp ghép then

4.1.2 Dung sai lắp ghép then hoa

4.1.3 Bài tập áp dụng
	Chiếu Slide bài giảng, 
Giải thích các nội dung

- Nêu vấn đề, đặt các câu hỏi, gợi mở cho SV

- Hướng dẫn SV giải các bài tập
- Gv giảng giải các nội dung

- Hướng dẫn SV giải các bài tập

	Quan sát, ghi nhận nội dung

- Trả lời các câu hỏi

- Giải các bài tập

Quan sát, ghi nhận nội dung

- Trả lời các câu hỏi

- Giải các bài tập


	35 phút

45 phút
45 phút
90 phút


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
 Củng cố những kiến thức trọng tâm
	Nhấn mạnh các nội dung chính, hướng dẫn cách giải các bài tập
	
	3



	4
	Hướng dẫn tự học


	 Hướng dẩn trả lời các câu hỏi và các bài tập trong giáo trình
	2


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Ninh Đức Tốn, Dung sai – Lắp ghép và Kỹ thuật đo lường, NXB Giáo dục, tái bản lần 4.
2. Hà Văn Vui. Dung sai và lắp ghép.NXB KHKT 2003. 

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
                  Vũ Quang khải         

                                     
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2020
          Giảng viên
                  Đỗ Thị Phương Khanh


Giáo án số: 04      






Thời gian thực hiện: 5 tiết

Tên chương:

  CHƯƠNG 4: DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP CHI TIẾT ĐIỂN HÌNH

CHƯƠNG 5: CHUỔI KÍCH THƯỚC VÀ GHI KÍCH THƯỚC
Thực hiện ngày     tháng       năm 2020

Tên bài:     BÀI 4.2  DUNG SAI LẮP GHÉP REN VÀ BÁNH RĂNG

                  BÀI 4.3 DUNG SAI LẮP GHÉP Ổ LĂN
                  BÀI 5.1 CHUỔI KÍCH THƯỚC
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Giải thích được dung sai bánh răng trụ
- Giải thích được ký hiệu các ổ lăn thông dụng

- Ghi được dung sai trục và lỗ lắp với ổ lăn

- Trình bày được các khái niệm về chuổi kích thước

- Giải được bài toán thuận và nghịch cơ bản

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, giáo trình Dung sai-Kỹ thuật đo, máy chiếu.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:  2 phút
- Nội dung nhắc nhở : Chuẩn bị tài liệu, xem bài và làm bài tập trước khi lên lớp, nghiêm túc thực hiện các nội quy của nhà trường.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
 Nêu vấn đề, các câu hỏi gợi mở để dẩn vào bài mới
	
	
	3

	2
	Giảng bài mới
CHƯƠNG 4: DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP CHI TIẾT ĐIỂN HÌNH (tt)
4.2 Dung sai lắp ghép ren và bánh răng
4.2.1 Dung sai lắp ghép ren

4.2.2 Dung sai lắp ghép bánh răng

4.2.3 Bài tập áp dụng

4.3 Dung sai lắp ghép ổ lăn

4.3.1 Khái niệm

4.3.2 Lắp ghép ổ lăn

4.3.3 Ghi ký hiệu lắp ghép ổ lăn lên bản vẽ

4.3.4 Bài tập áp dụng

CHƯƠNG 5: CHUỔI KÍCH THƯỚC VÀ GHI KÍCH THƯỚC

5.1 Chuổi kích thước

5.1.1 Khái niệm

5.1.2 Giải chuổi kích thước

5.1.3 Bài tập áp dụng
	Chiếu Slide bài giảng, 
Giải thích các nội dung

- Nêu vấn đề, đặt các câu hỏi, gợi mở cho SV

- Hướng dẫn SV giải các bài tập
- Gv giảng giải các nội dung

- Hướng dẫn SV giải các bài tập

	Quan sát, ghi nhận nội dung

- Trả lời các câu hỏi

- Giải các bài tập

Quan sát, ghi nhận nội dung

- Trả lời các câu hỏi

- Giải các bài tập


	35 phút

45 phút
45 phút
90 phút


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
 Củng cố những kiến thức trọng tâm
	Nhấn mạnh các nội dung chính, hướng dẫn cách giải các bài tập
	
	3



	4
	Hướng dẫn tự học


	 Hướng dẩn trả lời các câu hỏi và các bài tập trong giáo trình
	2


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Ninh Đức Tốn, Dung sai – Lắp ghép và Kỹ thuật đo lường, NXB Giáo dục, tái bản lần 4.
2. Hà Văn Vui. Dung sai và lắp ghép.NXB KHKT 2003. 

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
                  Vũ Quang khải         

                                     
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2020
          Giảng viên
                  Đỗ Thị Phương Khanh


Giáo án số: 05    






Thời gian thực hiện: 5 tiết

Tên chương:

  CHƯƠNG 5: CHUỔI KÍCH THƯỚC VÀ GHI KÍCH THƯỚC

CHƯƠNG 6: ĐO LƯỜNG
Thực hiện ngày     tháng       năm 2020

Tên bài:     5. 5
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Giải thích được dung sai bánh răng trụ

- Giải thích được ký hiệu các ổ lăn thông dụng

- Ghi được dung sai trục và lỗ lắp với ổ lăn

- Trình bày được các khái niệm về chuổi kích thước

- Giải được bài toán thuận và nghịch cơ bản

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, giáo trình Dung sai-Kỹ thuật đo, máy chiếu.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:  2 phút
- Nội dung nhắc nhở : Chuẩn bị tài liệu, xem bài và làm bài tập trước khi lên lớp, nghiêm túc thực hiện các nội quy của nhà trường.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
 Nêu vấn đề, các câu hỏi gợi mở để dẩn vào bài mới
	
	
	3

	2
	Giảng bài mới
CHƯƠNG 5: CHUỔI KÍCH THƯỚC VÀ GHI KÍCH THƯỚC

5.2
	Chiếu Slide bài giảng, 
Giải thích các nội dung

- Nêu vấn đề, đặt các câu hỏi, gợi mở cho SV

- Hướng dẫn SV giải các bài tập
- Gv giảng giải các nội dung

- Hướng dẫn SV giải các bài tập

	Quan sát, ghi nhận nội dung

- Trả lời các câu hỏi

- Giải các bài tập

Quan sát, ghi nhận nội dung

- Trả lời các câu hỏi

- Giải các bài tập


	35 phút

45 phút
45 phút
90 phút


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
 Củng cố những kiến thức trọng tâm
	Nhấn mạnh các nội dung chính, hướng dẫn cách giải các bài tập
	
	3



	4
	Hướng dẫn tự học


	 Hướng dẩn trả lời các câu hỏi và các bài tập trong giáo trình
	2


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Ninh Đức Tốn, Dung sai – Lắp ghép và Kỹ thuật đo lường, NXB Giáo dục, tái bản lần 4.
2. Hà Văn Vui. Dung sai và lắp ghép.NXB KHKT 2003. 

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
                  Vũ Quang khải         

                                     
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2020
          Giảng viên
                  Đỗ Thị Phương Khanh


10

